
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
ấp Trảng Lớn, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

27/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHÁNH TRANG

3502380456

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán giàn giáo, cốt pha, thiết bị cách nhiệt, cách 
âm; Mua bán vật liệu xây dựng;

4663

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị công nghiệp, khai khoáng, 
lâm nghiệp và xây dựng;

7730

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán máy móc thiết bị công nghiệp, khai khoáng, 
lâm nghiệp và xây dựng; Mua bán thiết bị văn phòng (máy 
tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi như máy in, máy 
photocopy, két sắt, vật tư ngành in); Mua bán trang thiết bị bảo 
hộ lao động, thiết bị an toàn, thiết bị phòng cháy chữa cháy

4669

4. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết : Cho thuê xe cơ giới, xe du lịch, xe tải

7710

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp; 

4299

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, xây dựng công trình dân dụng, công 
nghiệp; Tư vấn thiết kế , xây dựng công trình thuỷ lợi; Tư vấn 
giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp và dân 
dụng; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và dự thầu; Tư vấn quản lý 
dự án xây dựng; Tư vấn lập dự án đầu tư;Thẩm tra thiết kế kỹ 
thuật, dự toán, tổng dự toán công trình

7110

10. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP KHÁNH TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903984060
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG 
QUỐC 
KHÁNH

28/1 Bàu Cát 9, 
Phường 11, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

4.500.000.000 50,000 025155351

11. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Dịch vụ chống ăn mòn kim loại (phun sơn, bắn cát); 

2592

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt giàn giáo công nghiệp; Thi công lắp 
đặt cách âm, cách nhiệt, chống cháy cho các công trình; Lắp 
đặt kết cấu kim loại; lắp đặt nhà kho, xưởng, khung nhà thép 
tiền chế

4329

17. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, thuế, pháp luật)

7020

18. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị ngành dầu khí, 
hàng hải, công nghiệp; Mua bán container; Mua bán máy móc 
thiết bị công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp và xây dựng; 
Mua bán thiết bị văn phòng (máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi như máy in, máy photocopy, két sắt, vật tư 
ngành in);

4659(Chính)

20. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện và Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác (gồm Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp đến 
110KV. Xây lắp hệ thống điện dân dụng và công nghiệp. Lắp 
đặt các hệ thống điện điều khiển và điện tự động hóa, hệ thống 
Phòng cháy chữa cháy, hệ thống đường ống công nghệ,  hệ 
thống cấp thoát nước, trang trí nội thất, ngoại thất.,

4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 VÕ MINH 
NHẬT

ấp 3, Xã Tóc Tiên, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

2.250.000.000 25,000 273243979

3LÊ NGỌC 
TẤN TÀI

ấp 3, Xã Tóc Tiên, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

2.250.000.000 25,000 273066479

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025155351
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28/1 Bàu Cát 9, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 28/1 Bàu Cát 9, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG QUỐC KHÁNH Nam

21/04/1994 Kinh Việt Nam

17/08/2015 Công an TP. Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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